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1 Trương Ngọc Cương Nam 24/12/1974 008074001009 09 07 Cao đẳng 1 01 7,03 0,67 7,7 10 501

2 Ma Thị Hằng Nữ 19/05/1974 008174008990 09 04 Cao đẳng 1 01 7,25 0,67 7,92 10 501

3 Phan Thị Thu Hằng Nữ 12/10/1974 008174011711 09 07 Cao đẳng 1 07 7,47 0,33 7,8 10 501

4 Cao Thị Thu Hiền Nữ 20/07/1977 008177001058 09 07 Cao đẳng 1 07 8,01 0,26 8,27 10 501

5 Nguyễn Thị Họa Nữ 26/11/1989 008189011508 09 07 Cao đẳng 1 01 7,45 0,67 8,12 10 501

6 Lê Việt Hùng Nam 26/05/1972 008072000748 09 04 Cao đẳng 1 07 7,45 0,33 7,78 10 501

7 Hoàng Thanh Hương Nữ 18/02/1976 008176005283 09 06 Cao đẳng 1 07 7,54 0,32 7,86 10 501

8 Vũ Thị Lan Hương Nữ 24/06/1975 008175001822 09 07 Cao đẳng 1 07 7,39 0,33 7,72 10 501

9 Hoàng Thị Hường Nữ 25/08/1974 008174000589 09 07 Cao đẳng 1 01 7,58 0,65 8,23 10 501

10 Nguyễn Thị Luyến Nữ 05/08/1976 008176005167 09 05 Cao đẳng 1 07 7,35 0,33 7,68 10 501

11 Nguyễn Thị Phương Nữ 24/12/1975 008175008616 09 07 Cao đẳng 1 07 7,44 0,33 7,77 10 501

12 Nguyễn Văn Thành Nam 02/03/1969 008069003741 09 05 Cao đẳng 1 07 7,51 0,33 7,84 10 501

13 Triệu Thanh Vang Nam 23/05/1971 008071001349 09 04 Cao đẳng 1 01 6,92 0,67 7,59 10 501

1 Đỗ Văn Hiện Nam 14/07/1981 008081002431 09 04 Cao đẳng 1 07 6,05 0,33 6,38 10 501

2 Võ Thị Hồng Thái Nữ 26/06/1976 008176007855 09 07 Cao đẳng 1 07 7,25 0,33 7,58 10 501

3 Viên Quốc Tụ Nam 11/04/1976 008076010996 09 07 Cao đẳng 1 01 7,06 0,67 7,73 10 501

II. Ngành Sư phạm Sinh học

(Ấn định danh sách này là: 16 sinh viên)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HOC
 HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC, THEO KH 23/KH-UBND NGÀY 14/2/2023 CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG, 

ĐỢT TUYỂN SINH 2. NĂM 2023

  (Kèm theo Quyết định số   626/QĐ-HĐTS ngày  22/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

I. Ngành Giáo dục Tiểu học
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